
 

Trang 1/3 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 13/5/2025 

Môn: THIẾT KẾ CẦU THÉP 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 
điểm 

1 Các lực dẻo được xác định là:  

Lưới cốt thép trên 

kNFAP yrtrt 62,86110.400.7.14,3.14. 32  

 

Lưới cốt thép dưới: 

kNFAP yrtrb 62,86110.400.7.14,3.14. 32  

 

Biên trên 

kNtbFP ttyt 220820.320.345..   

Vách 

kNtDFP wwyw 531314.1100.345..   

Biên dưới 

kNtbFP tbyb 303622.400.345..   
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Ta nhận thấy: 

Prt + Prb + Pb  = 3931,232 kN < Pw + Pt = 8349 kN 

Vậy trục trung hòa dẻo nằm trong vách. 

Khi đó vách được chia làm hai phần chịu nén ở dưới và chịu kéo ở trên. 

Gọi Y là chiều cao chịu kéo của vách thi Y được xác định như sau: 
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Cánh tay đòn của lực dẻo là: 

Lưới cốt thép trên: 

mmdrt 3,6973,457205030200   

Lưới cốt thép dưới: 

mmdrb 3,5573,457205030   
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Câu  Nội dung 
Thang 
điểm 

Biên trên 

mmdt 3,4673,457
2

20


 
Vách chịu kéo 

mmdwk 5,242
2

3,457
  

Vách chịu nén 

mmdwn 35,321
2

3,4571100



  

Biên dưới  

mmdb 7,653
2

22
3,4571100   

Mô men dẻo âm Mp 

mkN

dPdP
D

YD
dP

D

Y
dPdPdPM bbwmwwkwttrbrbrtrtp

.6,5630

......







 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

Tổng điểm câu 1 3,5đ 

2 Lực cắt dẻo 

kNtDFV wwyn 215110.14.1060.250.58,0...58,0 3    

Hệ số hình dạng: 
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Kiểm tra điều kiện: 

5,87
.

.12,17,75
14

1060


yw

w

F

kE

t

D
 

0,50 

 

 

0,50 

 

 

0,50 

 

 

0,50 

Tra bảng ta được: 1C  

Kiểm tra điều kiện: 

5,209,2
20.38020.330
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Sức kháng cắt danh định được tính như sau: 
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Câu  Nội dung 
Thang 
điểm 

Sức kháng danh định có hệ số của vách: 

kNVV nnr 21512151.1.   

 

 

0,25 

Tổng điểm câu 2 3,5đ 

3 Bề rộng nguyên của tiết diện thanh:  

wg = 200 + 200 -15 = 385 mm 

Đường kính lỗ có hiệu là: 

d = 20 + 3,2 = 23,2 mm 

Bề rộng thực của tiết diện thanh: 
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Diện tích thực của tiết diện thanh:  

An = 338,6.15 = 5079 mm2 

Hệ số triết giảm U: 

786,0
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Trong đó: 

mmx 55,55
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Diện tích thực có hiệu của tiết diện thanh 

Ae = U.An = 0,786.5079 = 3992mm2 

Diện tích thép góc: 

Ag = 200.15+(200-15).15 = 5775 mm2 

Sức kháng chảy có hệ số của thanh chịu kéo: 

  ΦyPny = ΦyFyAg = 0,90.250.5775 = 1299,375(kN)  

Sức kháng kéo đứt có hệ số của thanh: 

ΦuPnu = ΦuFuAe = 0,85.400.3992= 1357,312 (kN)  

Vậy sức kháng kéo có hệ số của thanh là 1299,375 kN 

Ghi chú: Sinh viên nếu tính đường kính Bulong D=18 vẫn cho điểm (theo 

hình vẽ) 
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Tổng điểm câu 3 3,0đ 

 


